
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 HUYỆN NẬM NHÙN 
 

Số:        /TTYT-D,TTB,VTY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nậm Nhùn, ngày      tháng 10 năm2024 

 

  

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

 Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu mua sắm hóa chất xét nghiệm cho đơn vị theo quy định với nội dung cụ 

thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai 

Châu. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

 - Bà: Cao Thị Việt 

 - Chức vụ: Trưởng khoa XN&CĐHA- Dược, TTB, VTYT-KSNK. 

 - Số điện thoại: 0345891981 

 - Gmail: vietcaottytmt@gmail.com 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Dược - TTB - VTYT Trung tâm Y tế 

huyện Nậm Nhùn, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. 

 - Nhận qua email: vietcaottytmt@gmail.com 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 30 tháng 10 năm 2024 đến 

trước 17h00 phút ngày 8 tháng 11 năm 2024 

 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 

tháng 10 năm 2024. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá 

 1. Danh mục Hóa chất xét nghiệm/linh kiện, phụ kiện, hóa chất thay thế 

sử dụng cho máy móc, trang thiết bị (gọi chung là thiết bị). 

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

 2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 
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đặt, bảo quản thiết bị y tế: 

 

Địa điểm cung 

cấp 

Yêu cầu về vận 

chuyển 

Bảo quản thiết 

bị y tế 
Lắp đặt Cung cấp 

Đến Trung tâm 

Y tế huyện Nậm 

Nhùn 

Vận chuyển thiết 

bị phải đảm bảo 

an toàn, đúng 

thời gian quy 

định. 

Thiết bị phải 

được bảo quản 

trong thùng, 

tránh bị va đập 

gây hỏng, bị trầy 

xước  

Bàn giao lắp đặt 

tại bộ phận sử 

dụng tại Trung 

tâm Y tế huyện 

Nậm Nhùn 

Cung cấp thiết 

bị đúng theo 

hợp đồng 

được ký kết 

 3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 11 năm 2024. 

 4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không 

 5. Các thông tin khác (nếu có). 

 Kính đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam quan tâm gửi hồ sơ 

báo giá về Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Cổng TTĐT Trung tâm Y tế; 

- Ban Giám đốc; 

- Dược, TTB, VTYT; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Bá Ái 
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PHỤ LỤC CHI TIẾT YÊU CẦU BÁO GIÁ 
(Kèm theo yêu cầu báo giá số       /TTYT- YCBG ngày    /10/2024 của TTYT huyện Nậm Nhùn) 

 

Stt Tên hàng hóa 
Hãng Sx/ Nước 

SX 

Quy cách hoặc 

tương đương 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

 Số 

lượng  

1 

Thuốc thử định lượng 

đo thời gian đông máu 

(PT) 

Erba Lachema 

S.R.O / CH Séc 
10x5ml 

•  Xác định thời gian prothrombin (PT) 

Thành phần: Thromboplastin mô từ não thỏ, chứa các ion 

canxi và natri azide (<0,01%) như chất bảo quản. 

• Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

ml 10 

2 

Thuốc thử định lượng 

đo thời gian đông máu 

(APTT) 

Erba Lachema 

S.R.O / CH Séc 

  

6x5ml 

• Dùng trong chẩn đoán in vitro, để xác định định lượng 

Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) trong 

huyết thanh người. 

• Thành phần: Axit ellagic khoảng 0,1 mM với huyền phù 

phospholipid chiết xuất từ não thỏ bị mất nước. Chất đệm, 

chất ổn định và chất bảo quản, khoảng 0,2% phenol.  

• Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

ml 10 

3 
Dung dịch Pha loãng  

xét nghiệm ApTT  

Erba Lachema 

S.R.O / CH Séc  
10 x 10 ml 

• Thành phần: Canxi clorua: 0,025 M. 

• Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

ml 10 

4 

Thuốc thử định lượng 

Fibrinogen trong huyết 

thanh  

  

Erba Lachema 

S.R.O / CH Séc  

5x2ml  

• Xác định định lượng fibrinogen trong huyết tương. 

•  Thành phần: Thuốc thử Thrombin khoảng 100 đơn vị 

NIH/ ml thrombin bò với chất ổn định.  

• Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

ml 5 

5 
Dung dịch Pha loãng  

xét nghiệm Fibrinogen  

Erba Lachema 

S.R.O / CH Séc  
6 x 25 ml 

• Thành phần: Dung dịch chứa 28.4 mM barbital, 125.4 

mM natri chloride and 0.05 % natri azit làm chất bảo quản; 

pH 7.2–7.6. 

• Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

ml 25 

6 

Thuốc thử định lượng 

Thrombin Time (TT) 

trong huyết thanh 

Erba Lachema 

S.R.O / CH Séc  
10x5ml 

•  Thành phần: Gồm chất đông khô của thrombin bò với 

chất đệm và ổn định. Thuốc thử hoàn nguyên chứa khoảng 

10 đơn vị NIH / ml Thrombin. Thuốc thử dạng đông khô 

ml 10 



4 

 

 

Stt Tên hàng hóa 
Hãng Sx/ Nước 

SX 

Quy cách hoặc 

tương đương 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

 Số 

lượng  

mầu trắng. 

• Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

7 

Chất hiệu chuẩn thông 

số xét nghiệm đông 

máu  

Erba Lachema 

S.R.O / CH Séc 
5 x 1ml  

•  Thành phần: Điều chế từ một bể plasma đông lạnh từ 

người khoẻ mạnh. Dạng đông khô 

• Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

ml 3 

8 

Thuốc thử kiểm tra giá 

trị cao thông số xét 

nghiệm đông máu  

Erba Lachema 

S.R.O / CH Séc 
10 x 1ml  

•  Thành phần: Huyết tương đông khô, được điều chế từ 

huyết tương của người bình thường. 

• Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

ml 5 

9 

Thuốc thử kiểm tra giá 

trị trung bình thông số 

xét nghiệm đông máu  

Erba Lachema 

S.R.O / CH Séc 
10 x 1ml  

•  Thành phần: Huyết tương đông khô, được điều chế từ 

huyết tương của người bình thường. 

• Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

ml 5 

10 
Cuvet máy đông máu 

tự động 

Labitec - Labor 

BioMedical 

Technologies 

GmbH/ Đức 

6x10x32 Cái/ 

Thùng  

• Cuvette sử dụng cho máy phân tích đông máu tự động 

Dutch DC Analyzer  

• Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

Cái 

 
480 

11 

Chất kiểm chuẩn chất 

lượng xét nghiệm sinh 

hóa 

Sekisui 

Diagnostics/ 

Canada 

Level 1: 5 lọ x 5 

ml/ Level 2: 5 lọ 

x 5 ml  

• Kiểm soát các thông số: ALT-Alanine Aminotransferase 

(SGPT); Albumin; Alkaline Phosphatase; Amylase; AST; 

Bicarbonate - Carbon Dioxide; Bilirubin – Direct; 

Bilirubin-Total; Calcium; Cholesterol-HDL; Cholesterol-

LDL; Cholesterol-Total; Creatine Kinase; Creatinine; 

Glucose; γ-Glutamyltransferase; Iron; UIBC; LDH; Lipase; 

Magnesium; Phosphorus; Potassium; Protein-Total; 

Salicylate; Sodium; Triglyceride; Urea Nitrogen; Uric Acid  

•  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

ml 

 
25 

12 

Chất hiệu chuẩn chất 

lượng đa nồng độ các 

xét nghiệm sinh hóa 

 Sekisui 

Diagnostics/ 

Canada 

5 lọ x 3 mL  

• Hiệu chuẩn thông số: ALT-Alanine Aminotransferase 

(SGPT); Albumin; Alkaline Phosphatase; AST; 

Bicarbonate - Carbon Dioxide; Bilirubin – Direct; Bilirubin 

– Total; Calcium; Cholesterol; Creatine Kinase; Creatinine; 

Glucose; γ-Glutamyltransferase; Serum Iron; LDH; 

Magnesium; Phosphorus; Protein-Total; Triglyceride; Urea 

ml 

 
10 
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Stt Tên hàng hóa 
Hãng Sx/ Nước 

SX 

Quy cách hoặc 

tương đương 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

 Số 

lượng  

(BUN); Uric Acid 

• Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

13 
Hóa chất xét nghiệm 

Amylase 

Sekisui 

Diagnostics/ 

Canada 

10 x 5 mL 

•   Thành phần chính: 2-Chloro-4-Nitrophenyl -α-D-

Maltotrioside (CNPG3), Natri Clorua, Canxi axetat, Kali 

Thiocyanate, Natri Azua.  

•   Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

ml 

 
100 

14 

Dung dịch pha loãng 

mẫu bệnh phẩm dùng 

trong xét nghiệm huyết 

học 

  

DEWEI Medical 

Equipment 

Co.,Ltd/ Trung 

Quốc  

1 x 20 Lít  
• Thành phần chính: NaCl; Bộ đệm ; Chất chống vi khuẩn 

•   Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

Thùn

g 
5 

15 

Dung dịch rửa ống hút 

dùng trong xét nghiệm 

huyết học 

DEWEI Medical 

Equipment 

Co.,Ltd/ Trung 

Quốc  

1 x 20 Lít  
•   Thành phần chính: Natri Sulfate  

•   Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 
Can 3 

16 

Thuốc thử phá vỡ tế 

bào hồng cầu dùng 

trong xét nghiệm huyết 

học 

DEWEI Medical 

Equipment 

Co.,Ltd/ Trung 

Quốc  

1 x 500 ml  

• Thành phần chính: Muối amoni bậc bốn; Natri Lauryl 

Sulfate 

•   Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

Chai 1 

17 

Dung dịch rửa kiềm 

dùng để rửa cuvet phản 

ứng máy xét nghiệm 

sinh hóa  

DEWEI Medical 

Equipment 

Co.,Ltd/ Trung 

Quốc  

1 x 500 ml  
•   Thành phần chính: NaOH 

•   Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

Chai 

 
3 

18 

Dung dịch rửa kim hút 

bệnh phẩm dùng trong 

xét nghiệm huyết học  

DEWEI Medical 

Equipment 

Co.,Ltd/ Trung 

Quốc  

1 x 50 ml  
• Thành phần chính: Natri hypoclorit 5% 

• Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương  

Lọ 

 

1 

 

19 
Que thử nước tiểu 10 

thông số  

Kimball 

Electronics 

Poland 

Sp.Z.O.O/ Ba 

100 test/ hộp  

• Dùng cho máy phân tích nước tiểu Clinitek Status 

• Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, 

Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocyte, SG. 

•  Dải đo của các chỉ số: 

Test 

 
100 
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Stt Tên hàng hóa 
Hãng Sx/ Nước 

SX 

Quy cách hoặc 

tương đương 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

 Số 

lượng  

Lan  Protein: 15-30mg/dL albumin 

Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin 

Leukocyte: 5-15 

Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion 

Glucose: 75-125mg/dL 

Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid 

pH: 4.6- 8.0 

SG: 1.001-1.035 

Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL 

Urobilinogen: 0.2EU/dL 

•  Trên thanh thử có miếng dán  (ID band) có tác dụng kích 

hoạt kiểm tra tự động. 

•  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

Cộng 19 khoản 
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